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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: TẾT- MÙA XUÂN LỚP 3A1

Stt Smt Mục tiêu năm Nội dung năm Hoạt động chủ đề

TẾT- MX CHỦ ĐỀ:
"TẾT- MÙA XUÂN "

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

06
/1

 - 
24

/1 Mùa
xuân của

bé

Phụ kiện
trang trí

Tết

Bé vui
đón Tết

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # #
2 A. Phát triển vận động # #
3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp # #

1 4

Thực hiện đủ,
đúng các động tác
(MTPT) trong bài
tập thể dục theo

hướng dẫn

Tập kết hợp 5
động tác cơ bản

trong bài tập
thể dục

bài 2: -Hô hấp: Thổi bóng
-Tay: Hai tay lên cao -
giang ngang
-Lườn: tay lên cao
nghiêng người sang hai
bên
-Chân: Đứng giậm chân
tại chỗ
- Bật: Bật tiến về phía
trướcNhạc: Nào chúng ta
cùng tập thể dục)

x TDS TDS

Bài 6: Hô hấp Ngửi hoa
-tay: Hai tay đưa ra trước
vẫy bàn tay
-Bụng lườn: Ngồi duỗi
thẳng chân 2 chân thay
nhau đưa lên cao
-Chân: 2 tay chống hông
nhún gối
-Bật: bật tiến lùi

x TDS

7 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động # #
8 * Vận động: đi # #

2 10

Kiểm soát được
vận động đi thay
đổi tốc độ theo
đúng hiệu lệnh
khoảng 3-4 lần

Đi thay đổi tốc
độ theo hiệu
lệnh

Trò chơi: Đi thay đổi tốc
độ theo hiệu lệnh x HĐNT HĐNT

3 12

Giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
đi trong đường hẹp
3m x 0,2m

Đi trong đường
hẹp 3m x 0,2m

Trò chơi: Đi trong đường
hẹp 3m x 0,2m x HĐNT

4 32 * Vận động: chạy # #

5 36 Đá bóng ra xa
được khoảng 1,5m Đá bóng Trò chơi: Đá bóng x HĐNT

65 * Vận động: tung, ném, bắt # #
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6 76
Ném xa bằng 2 tay
về phía trước theo
khả năng

Ném xa bằng 2
tay

Tiết học: Ném xa bằng 2
tay

- Trò chơi: thi xem ai ném
giỏi

x HĐH HĐNT

7 85

Biết phối hợp
chuyền bắt bóng 2
bên theo hàng dọc
nhịp nhàng không
làm rơi bóng khí
chuyền (MTPT)

Chuyền bắt
bóng 2 bên theo
hàng dọc không
làm rơi bóng khí
chuyền (MTPT)

Tiết học: Chuyền bắt
bóng 2 bên theo hàng dọc

- Trò chơi: Thi xem ai
chuyền giỏi

x HĐH HĐNT

8 * Vận động: bật,
nhảy # #

9 92

Giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
bật tiến về phía
trước

Bật tiến về phía
trước giữ được
thăng bằng cơ
thể khi thực hiện

Bật tiến về phía trước giữ
thằng bằng cơ thể và thể
hiện sự khéo léo khi bật
+ Hội thi vận động viên tí
hon

x HĐNT

10 94

Giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
bật xa 25 cm

Bật xa 25 cm
giữ được thăng
bằng cơ thể khi
vận động
(MTPT)

Tiết dạy: Bật xa 25 cm
Trò chơi : ai bật xa hơn x HĐH

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối
hợp tay - mắt

# #

11 108

Thực hiện được
vận động xoay tròn

cổ tay, gập đan
duỗi các ngón tay

vào nhau
- Thực hiện các

hoạt động thể biện
sự khéo léo của đôi

bàn tay

Xoay tròn cổ
tay, Co duỗi các

ngón tay, đan
các ngón tay vào
nhau một cách

thuần thục, khéo
léo (MTPT)

- Thực hiện các
hoạt động thể

biện sự khéo léo
của đôi bàn tay

Trò chơi: Tập tầm vông x HĐNT

Trò chơi: Lộn cầu vồng x HĐNT HĐNT

Hướng dẫn trẻ chuyển hạt
bằng bằng nhíp
( Montessori)

x HĐC HĐG

12 121

Xếp chồng được 8-
10 khối không đổ

Xếp chồng các
hình khối khác
nhau một cách
khéo léo không

làm đổ khối
(MTPT)

Trò chơi : Chi chi chành
chành x HĐNT

Thả khuy vào hộp
( Montessori) x HĐNT HĐG

Hoạt động với tháp hồng
phương pháp 1, 2,3

(Montessori)
x HĐG HĐG

Hoạt động với tháp hồng
xếp trên mặt

phẳng(Montessori)
x HĐG

Hướng dẫn trẻ hoạt động
với gậy đỏ xếp chồng

thành kim tự tháp
(Montessori)

x HĐG HĐG

Hoạt động với thang nâu,
(Montessori) x HĐG HĐG
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13 124 Biết tự cài, cởi cúc
to Và cài cởi cúc
theo khả năng của
trẻ (MTPT)

khuyến khích trẻ
tự(MTPT)  cài,
cởi cúc to

Dạy trẻ kéo khóa, đóng
mở khuy bấm
(Montessori)

x HĐC HĐG

14 128

Bước đầu biết sử
dụng bút tô vẽ

nguệch ngoạc một
số hình đơn giản
hoặc theo ý thích
Vẽ được các chữ
cái bằng ngón tay
trên chữ cái nhám,
trên khay cát. Vẽ
khuôn hình thép.

(Montessori)

Vẽ được các chữ
cái bằng ngón
tay trên chữ cái
nhám, trên khay
cát. Vẽ khuôn
hình thép, viết
chữ cái trên cát
bằng bút gỗ.
(Montessori)

-Dạy trẻ viết chữ cái bằng
ngón tay trên chữ cái
nhám, trên khay cát

( Montessori)

x HĐG HĐC

Tập sử dụng bút
tô vẽ nguệch
ngoạc

Trò chơi Ông đồ tô chữ x HĐG LH

15 132

Biết sử dụng đúng
cách một số văn
phòng phẩm thông
thường

Sử dụng một số
thiết bị văn
phòng phẩm: :
kéo, bút dạ/sáp
màu, hồ dán,…

Trò chuyện với trẻ về
cách sử dụng một số thiết
bị văn phòng phẩm: : kéo,
bút dạ/sáp màu, hồ dán,…
- Hướng dẫn trẻ cách sử
dụng kéo ( Montessori)

 

x ĐTT HĐC HĐG

136 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của
chúng đối với sức khỏe

# #

16 168

Biết gấp khăn,
đóng mở cửa ra

vào, đóng mở ngăn
kéo tủ , trải chiếu(

Montessori)

Gấp khăn, đóng
mở cửa ra vào,
đóng mở ngăn

kéo tủ , trải
chiếu(

Montessori)

Dạy trẻ gấp khăn
( Montessori) x HĐC HĐG

Dạy trẻ đóng mở cửa ra
vào ( Montessori) x HĐG HĐG

Dạy trẻ đóng mở ngăn
kéo tủ ( Montessori) x HĐC

Dạy trẻ trải chiếu
( Montessori) x HĐC HĐG

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe # #

17 178

Có một số hành vi
tốt trong ăn uống
không đừa nghịch
và đổ vãi thức ăn

Không đùa
nghịch làm đổ
vãi thức ăn

Trò chơi chọn hành vi
đúng sai  : Không đùa

nghịch làm đổ vãi thức ăn x VS-AN VS-AN VS-AN

18 179

Có một số hành vi
tốt trong ăn uống
không kén chọn
thức ăn và tự giác
ăn hết xuất

Không kén chọn
thức ăn, ăn hết
suất

Trò chuyện giáo dục trẻ :
Không kén chọn thức ăn,

ăn hết suất
x ĐTT VS-AN VS-AN

19 194

Biết chấp nhận và
thực hiện được một
số hành vi tốt trong
việc bỏ rác đúng
nơi quy định  khi
được nhắc nhở

Bỏ rác đúng nơi
quy định

Quét giấy, quét sân
(Montessori) x HĐG HĐG

227 1. Các bộ phận cơ thể con người # #
20 228 Biết sử dụng đúng

giác quan, phối
hợp các giác quan
để xem xét, tìm

hiểu đặc điểm của
đối tượng (nhìn,

nghe, ngửi, sờ…để
nhận ra đặc điểm
nổi bật của đối

tượng)

Các giác quan
và chức năng
của các giác

quan

Trụ núm 4 mở mắt
(Montessori) x HĐG HĐG

Trụ núm 4 nhắm mắt
(Montessori) x HĐC

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:5

1 0
2/0

1/2
025

bởi V
ũ H

ải Y
ến ( 

c0
2010_y

envh
 ) 

– T
rư

ờng M
ầm

 n
on 2

0-1
0



21 249 Biết được mối liên
hệ đơn giản giữa
con vật, cây quen

thuộc với môi
trường sống. Cách
chăm sóc bảo vệ

chúng

Mối liên hệ đơn
giản giữa con

vật, cây với môi
trường sống và
cách chăm sóc

bảo vệ

Mối liên hệ đơn giản
giữa, cây với môi trường
sống và cách chăm sóc

bảo vệ
Mon: Lau lá cây,

x HĐG

 Dạy trẻ cách tưới nước
cho cây ( Montessori) x HĐC

265 *Nước

22 266

Biết một số nguồn
nước trong sinh
hoạt hàng ngày.
Ích lợi của nước
với đời sống con

người

Một số nguồn
nước trong sinh
hoạt hàng ngày

Làm bong bóng xà phòng
(Montessori) x HĐG HĐG

Hướng dẫn trẻ chuyển
nước bằng ống bóp

(Montessori)
x HĐG HĐNT

23 267

Biết một số nguồn
nước trong sinh
hoạt hàng ngày.
Ích lợi của nước
với cây cối

Ích lợi của nước
với cây cối

Dạy trẻ chuyển nước
bằng bọt biển
(Montessori) x HĐC HĐG

281 * Đất, đá, cát, sỏi # #

24 294
Nhận biết, phân
biệt được 1 và
nhiều

1 và nhiều Tiết học: 1 và nhiều
- trò chơi: Ai đoán giỏi x HĐH HĐG HĐC

25 303 Biết tách gộp một
nhóm đối tượng có
số lượng trong
phạm vi 5 thành
hai nhóm

Tách một nhóm
đối tượng có số
lượng trong
phạm vi 5 thành
hai nhóm

Tiết học:Gộp trong phạm
vi 3
Trò chơi: Ai nhanh nhất

x HĐH HĐG

318 4. So sánh , đo
lường # #

26 319

Biết so sánh 2 đối
tượng về kích

thước và nói được
các từ: to hơn / nhỏ
hơn; dài hơn / ngắn
hơn; cao hơn / thấp

hơn; bằng nhau

So sánh 2 đối
tượng về kích

thước

Tô màu gậy
số(Montessori) x HĐC

Dán gậy số( Montessori) x HĐG HĐG

Dùng gậy số để đo lường
(Montessori)

x HĐG HĐC

326 5. Hình dạng # #
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27 327 Nhận biết và gọi
tên được các hình:
hình vuông, hình
tam giác, hình tròn,
hình chữ nhật và
nhận dạng các hình
đó trong thực tế.
Nhận biết thêm
được các khối khác
nhau theo khả năng
của trẻ ( MTBS)

Nhận biết, gọi
tên các hình:
hình vuông,
hình tam giác,
hình tròn, hình
chữ nhật và
nhận dạng các
hình đó trong
thực tế
Nhận biết thêm
được các khối
khác nhau theo
khả năng của trẻ
( MTBS)

Tiết học: Nhận biết vuông
- tròn

Trò chơi: Ai thông minh
hơn tìm đồ vật có hình

vuông, hình tròn

x HĐG HĐH

365 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh # #
28 366 Kể được tên một số

lễ hội: Ngày khai
giảng, tết trung
thu….qua trò
chuyện, tranh ảnh

Tên một số lễ
hội

Bé tìm hiểu về Tết
nguyên đán x ĐTT HĐH

29 373

Biết được cấu tạo
quả địa cầu, Biết
được các châu lục

và các dạng địa
hình trên trái đất

(Montessori)

Các lục địa, bán
cầu đông bán
cầu tây, các

châu lục, các
dạng địa hình
trên trái đất

(Montessori)

Nhận biết châu á, châu
Âu, châu phi
- Nhận biết châu úc, bắc
mỹ, Nam mỹ , Nam cực
(Montessori)

x HĐG

Nhận biết bắc băng
dương, nam đại dương
(Montessori)

x HĐG HĐG

Giới thiệu bản đồ ghép
hình 2 bán cầu
(Montessori)

x HĐG

- Nhận biết bán cầu đông,
bán cầu tây trên bản đồ

phẳng có đáp án
(Montessori)

x HĐG HĐG

- Hướng dẫn trẻ nhận biết
châu á, châu âu, châu phi
trên bản đồ phẳng(
Montessori)

x HĐG

- Nhận biết các dạng địa
hình trên thẻ( bài học 3
bước (Montessori)

x HĐG

376 A. Nghe hiểu lời
nói # #

30 377 Có khả năng nghe
hiểu được các từ

khái quát chỉ
người, tên gọi đồ
vật, sự vật, hành
động, hiện tượng

gần gũi, quen
thuộc

Nghe hiểu được
các từ khái quát
chỉ người, tên
gọi đồ vật, sự

vật, hành động,
hiện tượng gần
gũi, quen thuộc

Trò chơi: Hãy làm theo
yêu cầu của tôi x HĐNT

Dán giấy vào đối
tượng(Montessori) x HĐG ĐTT

Tìm hình khuyết
(Montessori) x HĐG HĐG

 Trò chơi tráo thẻ
(Montessori) x HĐG
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31 385

Có khả năng nghe
hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện

Nghe hiểu nội
dung truyện kể,
truyện đọc phù
hợp với độ tuổi

 Kể chuyện: Mùa xuân đã
về x HĐH HĐG

32 389

Biết lắng nghe và
trả lời được câu hỏi
của người đối thoại
Nói đủ câu, có chủ
ngữ vị ngữ trong
câu (MTBS)

Lắng nghe và
trả lời câu hỏi
của người đối
thoại Nói đủ
câu, có chủ ngữ
vị ngữ trong câu

Trò chuyện  giáo dục trẻ
biết cách lắng nghe và trả
lời câu hỏi của người đối

thoại.

x VS-AN VS-AN ĐTT

391 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống
hằng ngày

# #

33 395

Sử dụng được các
từ thông dụng chỉ
sự vật, hoạt động,
đặc điểm

Sử dụng các từ
thông dụng chỉ
sự vật, hoạt
động, đặc điểm

Trò chơi : Con kiến
Tìm mối quan hệ giữ các

vật (Montessori)
x HĐNT

34 404

Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca

dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi và chủ

đề thực hiện

Đọc thuộc bài
thơ, ca dao,

đồng dao phù
hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

Thơ: Tết đang vào nhà x HĐH

Thơ : Cây đào x HĐH

35 409

Có khả năng bắt
chước giọng nói
của nhân vật trong
truyện

Tập đóng vai
theo lời dẫn
chuyện của giáo
viên

Tiết học đóng kịch : Qua
đường

- Trò chơi: những diễn
viên ti hon

x HĐH

C. Làm quen với việc đọc - viết # #
36 426 Biết nhìn vào tranh

minh họa và gọi
tên nhân vật trong
tranh  bước đầu kể
chuyện sáng tạo
theo các tranh gợi
ý.(MTPT)
 Biết đặt tranh,
ghép tranh theo hệ
thống
(MTBS)
Làm quen với các
chữ cái nhám

Biết đặt tranh,
ghép tranh theo
hệ thống
(MTBS)
Xem và nghe
đọc các loại
sách khác nhau,
làm quen với
các chữ cái
nhám

Ghép tranh các đồ dùng,
món ăn ngày tết

Chữ cái nhám: h,m,p
(Montessori)

x HĐG

37 432 Biết giữ gìn sách Giữ gìn sách

Hoạt động bé với những
quyển sách đáng yêu
- Làm quen với từ:

Flower, lucky money

x HĐC

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # #

38 466
Cố gắng thực hiện
công việc đơn giản
được giao

Trải nghiện thực
tế:  xếp dọn đồ
dùng đồ chơi,
chia giấy vẽ

Hoạt động thực hành:
xếp dọn đồ dùng đồ chơi,

chia giấy vẽ
x HĐC HĐG

488 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # #
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519 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp # #
V. PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

39 530 Biết hát tự nhiên,
hát được theo giai
điệu bài hát quen

thuộc

Hát đúng giai
điệu, lời ca bài

hát

Hát: Sắp đến Tết rồi x HĐH

Hát: Mùa xuân đến rồi x HĐH HĐG

40 551 Biết xếp chồng,
xếp cạnh, xếp cách
tạo thành các sản
phẩm có cấu trúc

đơn giản

Xếp những sản
phẩm có cấu
trúc đơn giản

Tiết học: Xếp dán đèn
lồng

Trò chơi: Bé khéo tay

x HĐH HĐG

Tiết học: Xếp dán cành
đào

Trò chơi: Bé khéo tay
x HĐH HĐG

Trong đó: - Đón trả trẻ 5 3 1 1

Thể dục sáng 3 1 1 1

Hoạt động góc 50 14 17 19

Hoạt động ngoài trời 15 5 5 5

Vệ sinh - ăn ngủ 7 2 3 2

Hoạt động chiều 15 5 5 5

Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

Lễ hội 1 0 0 1

Hoạt động học 15 5 5 5

Trong đó:  - Giờ thể chất 3 1 1 1

                  - Giờ nhận thức 4 1 1 2

                  - Giờ ngôn ngữ 4 1 2 1

                  - Giờ TC-KNXH 0 0 0 0

                  - Giờ thẩm mỹ 4 2 1 1

BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN
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